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Câu 1. Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945), Liên Xô không đóng quân tại khu vực nào dưới đây?  

 A. Đông Đức. B. Đông Âu.                     C. Bắc Triều Tiên.                 D. Nam Triều Tiên. 

Câu 2. Thành tựu cơ bản mà Liên Xô đạt được ở giai đoạn 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX 

là gì? 

A. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử (1949). 

B. Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vũ trụ có người lái (1961). 

C. Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới, sau Mĩ. 

D. Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất (1957). 

Câu 3. Từ giữa những năm 70 của thế kỷ XX, Ấn Độ đã tự túc được lương thực là nhờ tiến hành cuộc cách 

mạng nào dưới đây? 

A. Cách mạng công nghiệp. B. Cách mạng xanh. 

C. Cách mạng công nghệ. D. Cách mạng chất xám. 

Câu 4. Thực hiện chiến lược kinh tế hướng ngoại nhóm 5 nước sáng lập ASEAN đã đạt được thành tựu 

nào dưới đây? 

A. Sản xuất đáp ứng nhu cầu cơ bản của nhân dân.    B. Phát triển một số ngành chế biến chế tạo. 

C. Góp phần giải quyết nạn thất nghiệp.                     D. Mậu dịch đối ngoại tăng trưởng nhanh. 

Câu 5. Năm 1945, quốc gia nào dưới đây tuyên bố độc lập? 

A. Brunây. B. Thái Lan.                      C. Inđônêxia. D. Nhật Bản.  

Câu 6. Một trong những mục tiêu của chiến lược “Cam kết và mở rộng”  dưới thời B.Clintơn là 

A. sử dụng khẩu hiệu “thúc đẩy dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác. 

B. lôi kéo và tập hợp các nước đồng minh của mình đứng vào liên minh quân sự chống Liên Xô. 

C. đàn áp phong trào giải phóng dân tộc và phong trào công nhân và cộng sản quốc tế. 

D. ngăn chặn rồi tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. 

Câu 7. Đến nửa sau những năm 80 của thế kỉ XX, quốc gia nào sau đây trở thành siêu cường tài chính số 

một thế giới? 

A. Mianma.   B. Nhật Bản.    C. Campuchia.   D. Brunây. 

Câu 8. Năm 1972, Liên Xô và Mĩ kí kết Hiệp ước về việc hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM) và 

Hiệp định hạn chế vũ khí tiến công chiến lược (SALT-1) đã 

A. làm cho các khối quân sự đối đầu ở châu Âu bị giải thể hoàn toàn. 

B. góp phần làm giảm tình trạng đối đầu trong quan hệ quốc tế. 

C. chuyển quan hệ hai nước từ đối đầu sang đồng minh chiến lược. 

D. làm cho toàn cầu hóa trở thành một xu thế trong quan hệ quốc tế. 

Câu 9. Sự kiện nào là bước ngoặt gắn với cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc (1919 – 1925)?  

A. Nguyễn Ái Quốc tìm đến quê hương của Cách mạng Nga. 

B. Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác - Lênin. 

C. Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội liên hiệp thuộc địa. 

D. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách 8 điểm đến Hội nghị Vecxai. 

Câu 10. Cơ quan ngôn luận của Hội  iệt Nam Cách mạng Thanh niên là 

A. Báo Thanh Niên.                                                  B. Báo Búa liềm.      

C. Báo Người c ng kh .                                              D. Báo Nhân dân. 

Câu 11. Nhận xét nào về Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản  iệt Nam là ph  hợp nhất?  

A. Là một cương lĩnh kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp. 

B. Là một cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn, sáng tạo. 

C. Là một cương lĩnh giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp 

D. Là một cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc, giai cấp đúng đắn sáng tạo. 

Câu 12. “bất hợp tác với chính phủ Pháp và triều đình nhà Nguyễn; c  động bãi công, đánh đu i giặc Pháp, 

đánh đ  ngôi vua, thiết lập dân quyền” là chủ trương của t  chức nào? 

A.  iệt Nam Quốc dân dân đảng.                                 B. Hội  iệt Nam Cách mạng thanh niên.       
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C. Tân  iệt Cách mạng đảng.      D. Đảng Lập Hiến. 

Câu 13. Cơ quan ngôn luận của An Nam Cộng sản đảng (8-1929) là tờ báo 

A. Chuông rè.      B. Đỏ.                            C. Người nhà quê.                D. Búa liềm. 

Câu 14. Đảng cộng sản Đông Dương và Chính phủ  iệt Nam Dân chủ Cộng hòa quyết định phát động 

toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp (19/12/1946) ngay sau khi 

A. Pháp gửi tối hậu thư cho Chính phủ  iệt Nam.          

B. Pháp đánh úp trụ sở Ủy ban nhân dân Nam Bộ. 

C. cuộc đàm phán ở Phôngtennơblô (Pháp) thất bại.       

D. Pháp đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn. 

Câu 15.  “Đánh thắng chiến dịch này có ý nghĩa quân sự và chính trị quan trọng”. Đó là nhận định của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh về chiến dịch nào dưới đây? 

A.  iệt Bắc 1947.                              B. Biên giới 1950. 

C. Điện Biên Phủ 1954.                                                 D. Đông Xuân 1953-1954.                              

Câu 16. Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953-1954 của quân đội và nhân dân  iệt Nam nhằm  

A. phân tán khối cơ động chiến lược của Nava.     B. giam chân quân Pháp ở đồng bằng Bắc Bộ.        

C. phối hợp với phong trào phản chiến ở Pháp.     D. giải phóng các địa bàn chiến lược ở miền núi. 

Câu 17. Ý nghĩa lớn nhất của cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953- 1954 là 

A. làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Na- va.                  

B. bước đầu làm phá sản kế hoạch Na-va.                    

C. tạo điều kiện thuận lợi cho ta tại bàn ngoại giao.     

D. buộc Pháp phải đàm phán với ta tại Giơ-ne-vơ. 

Câu 18. Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động  iệt Nam (1- 1959) quyết định để 

nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng là do 

A. các lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam đã phát triển. 

B. Mĩ và chính quyền Sài Gòn phá hoại Hiệp định Giơnevơ. 

C. không thể tiếp tục sử dụng biện pháp hoà bình được nữa. 

D. đã có lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang lớn mạnh 

Câu 19. Thủ đoạn nào là “xương sống” trong chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mĩ ở miền Nam  iệt 

Nam (1961-1965)? 

A. Tăng cố vấn quân sự Mĩ.                                    B. Dồn dân lập ấp chiến lược. 

C. Tiến hành phong tỏa biên giới.                           D. Bình định miền Nam  iệt Nam. 

Câu 20. Bài học kinh nghiệm rút ra từ thắng lợi của phong trào “Đồng khởi” (1959 -1960) là 

A. sự nghiệp cách mạng là của nhân dân. 

B. nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.  

C.  đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân. 

D. kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. 

Câu 21. Thắng lợi nào của quân dân  iệt Nam ở miền Nam đã buộc Mĩ phải tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại 

chiến tranh xâm lược miền Nam  iệt Nam? 

A. Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972.                

B. Cuộc T ng tiến công và n i dậy Xuân 1968. 

C. Trận “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972.      

D. Cuộc T ng tiến công và n i dậy Xuân 1975. 

Câu 22. Điểm giống nhau về bối cảnh  iệt Nam và Nhật Bản giữa thế kỉ XIX là 

A. chế độ phong kiến phát triển đến đỉnh cao, mầm mống kinh tế TBCN xuất hiện. 

B. đứng trước nguy cơ bị các nước đế quốc xâm lược và thống trị. 

C. chế độ phong kiến khủng hoảng sâu sắc, đứng trước nguy cơ bị xâm lược. 

D. mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa xâm nhập mạnh mẽ vào các ngành kinh tế. 

Câu 23. Tác dụng từ những hoạt động yêu nước bước đầu của Nguyễn Tất Thành khi ở Pháp là 

A. làm chuyển biến mạnh mẽ tư tưởng của Người. 

B. cơ sở tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng thánh Mười Nga. 

C. tuyên truyền và khích lệ tinh thần yêu nước của  iệt Kiều đang sống và làm việc ở Pháp. 

D. cơ sở quan trọng để Người xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc  iệt Nam. 

Câu 24. Một trong những ý nghĩa quốc tế to lớn của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là 

A. đập tan ách áp bức bóc lột phong kiến, đưa nhân dân lao động lên địa vị làm chủ. 
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B. tạo thế cân bằng trong so sánh lực lượng giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản. 

C.  c  vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho phong trào cách mạng thế giới. 

D. tạo tiền đề để Lênin thành lập t  chức quốc tế của giai cấp công nhân thế giới. 

Câu 25. Ý nào dưới đây được coi là thời cơ lịch sử do xu thế toàn cầu hóa đem lại cho tất cả các dân tộc 

trên thế giới? 

A. Sự giao thoa giữa các nền văn hóa trên thế giới. 

B. Sự phát triển nhanh chóng của các quan hệ thương mại quốc tế. 

C.  Sự ra đời của các t  chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính ở các khu vực.  

D. Các nguồn vốn đâu tư, kĩ thuật - công nghệ và kinh nghiệm quản lý từ bên ngoài. 

Câu 26. Nhận xét nào dưới đây là ph  hợp về Hội nghị hợp nhất các t  chức cộng sản ở  iệt Nam (1930)? 

A. Có tầm vóc như một đại hội thành lập Đảng. 

B. Tạo ra bước ngoặt lịch sử vĩ đại của dân tộc. 

C. Là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên cho mọi thắng lợi sau này. 

D. Chấm dứt sự khủng hoảng về t  chức của cách mạng  iệt Nam. 

Câu 27. Phong trào cách mạng 1930 -1931 ở  iệt Nam dẫn đến sự hình thành của 

A. Mặt trận Liên  iệt.                                       B. Mặt trận  iệt Nam độc lập đồng minh. 

C. khối liên minh công nông.      D. Mặt trận Dân chủ Đông Dương. 

Câu 28. Kẻ th  trực tiếp, trước mắt của nhân dân  iệt Nam trong những năm 1936 -1939 là 

A. đế quốc và phong kiến. B. chế độ phản động thuộc địa. 

C. tư sản và địa chủ. D. đế quốc và giai cấp địa chủ. 

Câu 29. Nhận xét nào dưới đây về phong trào dân chủ 1936-1939 ở  iệt Nam là không đúng? 

A. Đây là phong trào cách mạng có tính chất dân chủ. 

B. Đây là cuộc vận động dân chủ có tính chất dân tộc. 

C. Đây là phong trào cách mạng có hình thức đấu tranh mới. 

D. Đây là cuộc vận động cách mạng có tính chất dân tộc điển hình. 

Câu 30. Ý nào không phải là vai trò của Mặt trận  iệt Minh trong cách mạng Tháng Tám năm 1945? 

A. Tập hợp và xây dựng lực lượng chính trị. 

B. Góp phần xây dựng lực lượng vũ trang. 

C. Tham gia xây dựng phát triển căn cứ địa cách mạng. 

D. Tuyên truyền vũ trang, gây dựng lực lượng chính trị. 

Câu 31. Chiến tranh thế giới thứ hai b ng n  và lan rộng khắp thế giới đã tác động như thế nào đến tình 

hình  iệt Nam (1939-1941)? 

A. Kinh tế nước ta bước vào giai đoạn suy thoái, khủng hoảng trầm trọng. 

B. Đời sống của nhân dân vô c ng kh  cực, các giai cấp phân hóa mạnh mẽ. 

C. Đời sống nhân dân cực kh , nhiệm vụ giải phóng dân tộc được đặt lên hàng đầu. 

D. Tạo ra thời cơ khách quan thuận lợi cho ta tiến lên giành chính quyền trong cả nước. 

Câu 32. Một trong những đặc điểm của T ng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở  iệt Nam là 

A. giành chính quyền ở nông thôn rồi tiến vào thành thị. 

B. kết hợp đấu tranh quân sự với chính trị và ngoại giao. 

C. lực lượng vũ trang đóng vai trò quyết định thắng lợi. 

D. diễn ra và giành thắng lợi nhanh chóng, ít đ  máu. 

Câu 33. Bài học của cách mạng Tháng Tám năm 1945 được Đảng ta vận dụng vào đấu tranh bảo vệ Biển 

đảo hiện nay là 

A. tập hợp nhân dân trong mặt trận dân tộc thống nhất để tăng sức mạnh đoàn kết. 

B. kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh ngoại giao với kẻ th . 

C. sử dụng phương pháp bạo lực cách mạng để đấu tranh. 

D. kêu gọi sự giúp đỡ và ủng hộ của bạn bè quốc tế. 

Câu 34. Thế lực giúp Pháp quay lại xâm lược  iệt Nam sau tháng 8/1945 là  

A. đế quốc Nhật.               B. Trung Hoa dân quốc.         C. đế quốc Anh.           D. đế quốc Mỹ.          

Câu 35. Trong đường lối đ i mới đất nước (từ tháng 12-1986), Đảng Cộng sản  iệt Nam chủ trương  

A. tập trung đ i mới về kinh tế-xã hội.                        B. đ i mới toàn diện và đồng bộ. 

C. đồi mới căn bản và toàn diện.                               D. tập trung đ i mới về chính trị, tư tưởng. 

Câu 36. Nội dung nào đã trở thành yếu tố quyết định, đảm bảo mọi thắng lợi của cách mạng  iệt Nam? 

A. Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 
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B. Không ngừng củng cố, tăng cường khối đoàn kết dân tộc. 

C. Sự lãnh đạo của Đảng với đường lối đúng đắn và sáng tạo. 

D. Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 

Câu 37.  iệc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở  iệt Nam trong những năm 1975 -1976 

đã 

A. tạo ra những khả năng to lớn để bảo vệ T  quốc. 

B. tạo cơ sở để  iệt Nam gia nhập Liên bang Đông Dương. 

C. đánh dấu việc hoàn thành thống nhất đất nước về kinh tế. 

D. đánh dấu cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đã hoàn thành. 

Câu 38. Điểm mới và tiến bộ trong phong trào yêu nước cách mạng ở  iệt Nam đầu thế kỉ XX đến trước 

Chiến tranh thế giới thứ nhất là quan niệm 

A. về tập hợp lực lượng đã thay đ i: gắn với thành lập hội, t  chức chính trị. 

B. muốn giành được độc lập dân tộc thì không chỉ có khởi nghĩa vũ trang. 

C. cứu nước phải gắn với duy tân đất nước, xây dựng xã hội tiến bộ hơn. 

D. về cuộc vận động cứu nước đã thay đ i: cầu viện bên ngoài giúp đỡ. 

Câu 39. Điểm giống nhau về hoàn cảnh lịch sử diễn ra hai cuộc T ng tuyển cử bầu Quốc hội năm 1946 và 

1976 là gì? 

A. Đối mặt với những nguy cơ đe dọa của th  trong, giặc ngoài. 

B. Tình hình đất nước có những điều kiện thuận lợi về kinh tế - xã hội. 

C. Được sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa và nhân loại trên thế giới. 

D. Được tiến hành ngay sau những thắng lợi to lớn của kháng chiến chống ngoại xâm. 

Câu 40. Khuynh hướng cách mạng vô sản thắng thế trong phong trào cách mạng  iệt Nam năm 1930 vì 

A. đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân. 

B. là khuynh hướng cách mạng tiên tiến, ph  hợp với thực tiễn. 

C.  khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản đã lỗi thời. 

D. giải quyết được những mâu thuẫn cơ bản của xã hội  iệt Nam. 

 

---HẾT--- 
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